


Đọc các câu  sau: 

a) Ruộng rẫy là chiến trường

Cuốc cày là vũ khí

Nhà nông là chiến sĩ

Hậu phương thi đua với tiền phương.

HỒ CHÍ MINH

b) Kim Đồng và các bạn anh là những đội viên đầu tiên 

của Đội ta.

1.Trong các câu trên, những câu nào có dạng Ai là gì ?



Câu Chủ ngữ Từ ngữ tạo thành

Nhà nông

Cụm danh từ

Danh từ

Danh từ

Danh từRuộng rẫy

Cuốc cày

Kim Đồng và 

các bạn anh

1.Ruộng rẫy là chiến trường 

2.Cuốc cày là vũ khí

3.Nhà nông là chiến sĩ

4.Kim Đồng và các bạn anh 

là những đội viên đầu tiên 

của Đội ta.



GHI NHỚ:

1. Chủ ngữ trong câu kể Ai là gì? chỉ sự 
vật được giới thiệu, nhận định ở vị 
ngữ.

2. Chủ ngữ trả lời cho câu hỏi: Ai ?
Hoặc Con gì ? , Cái gì ?.

3. Chủ ngữ thường do danh từ (hoặc 
cụm danh từ) tạo thành.



Bài 1. Đọc các câu sau: 

- Văn hoá nghệ thuật cũng là một mặt trận. 
Anh chị em là chiến sĩ trên mặt trận ấy.

HỒ CHÍ MINH

- Vừa buồn mà lại vừa vui mới thực là nỗi 
niềm bông phượng. Hoa phượng là hoa 
học trò.

XUÂN DIỆU

a) Tìm câu kể Ai là gì ?



Câu kể Ai là gì ? Chủ ngữ

1. Văn hoá nghệ thuật cũng là 

một mặt trận.

Văn hoá nghệ thuật

2. Anh chị em là chiến sĩ trên 

mặt trận ấy.

Anh chị em

3. Vừa buồn mà lại vừa vui 

mới thực là nỗi niềm bông 

phượng.

Vừa buồn mà lại vừa vui

4. Hoa phượng là hoa học trò. Hoa phượng



Bài 2. Chọn từ ngữ thích hợp ở cột A ghép với từ 

ngữ ở cột B để tạo thành câu kể Ai là gì ?

Bạn Lan

Người

Cô giáo

Trẻ em

Là tương lai của đất nước

Là người mẹ thứ hai của 

em

Là người Hà Nội

Là vốn quý nhất

BA



Bài 3. Đặt câu kể Ai là gì? Với các từ ngữ 

sau làm chủ ngữ:

- Bạn Bích Vân

- Hà Nội

- Dân tộc ta



Trò chơi chọn số





10

Câu 1:

Tìm chủ ngữ trong câu sau:

Bác Thanh là công nhân.

Bác Thanh



Câu 2:

Trong hai câu sau, câu nào là câu kể

Ai là gì?

Bé Huy viết thư cho bố.

Bé Thoại là học sinh giỏi.

10 Bé Thoại là học sinh 

giỏi.



Câu 3:

Em hãy đặt câu hỏi để tìm chủ ngữ cho câu 

sau:

Cái thước là đồ dùng học tập của em.

10

Cái gì là đồ dùng học tập của em? 



Câu 4:

Đặt câu hỏi để tìm chủ ngữ cho câu 

sau: 

Con trâu là bạn của nhà nông.

10
Con gì là bạn của nhà nông ?



Câu 5: 

Trong câu kể Ai là gì? có mấy bộ phận?

A. 1

B. 2 

C. 3 

D. 4

10
B. 2  



Câu 6:

Tìm chủ ngữ, vị ngữ trong câu sau:

Bạn Lê là lớp trưởng của lớp 3A.

10

Chủ ngữ: Bạn Lê

Vị ngữ: là lớp trưởng của 

lớp 3A




